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    Quảng Bình, ngày     tháng      năm 2021    


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/20009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày  24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ  quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số       /TTr-SXD ngày       tháng       năm         .
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…….tháng…….năm ….. và thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ Pháp chế của Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban PC, Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, CVXDCB, NC.
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QUY ĐỊNH
Phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /         /QĐ-UBND
 ngày     tháng     năm          của UBND tỉnh Quảng Bình).
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định một số nội dung cụ thể về phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Các khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh được xác định như sau:
a) Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh;
b) Khu vực trong Thành cổ Đồng Hới;

c) Các khu vực trên địa bàn thành phố Đồng Hới có vị trí, ranh giới tiếp giáp với một trong các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hữu Nghị, Nguyễn Hữu Cảnh, Hương Giang, Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Trương Pháp, Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, đường có chiều rộng nền đường theo quy hoạch (quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết) từ 30m trở lên;

d) Các khu vực trên địa bàn các phường thuộc thị xã và khu vực quy hoạch đô thị - du lịch Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch có vị trí tiếp giáp với các trục đường quy hoạch (quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết) rộng từ 22,5m trở lên.

2. Khu chức năng trên địa bàn tỉnh bao gồm: Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao.

3. Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ được quy định cụ thể tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

Chương II
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều 3. Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
1. Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện;
b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng trừ các quy hoạch quy định tại khoản 1, Điều 24 Luật Xây dựng đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 7, Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 và các quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trừ các quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có quy mô sử dụng đất từ 5ha trở lên trong các khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh, trừ các quy hoạch đã quy định tại khoản 6 Điều này.

e) Đồ án quy hoạch xây dựng khác khi được UBND tỉnh giao.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án sau: 
a) Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng khu vực được giao quản lý;
b) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng khu vực được giao quản lý, trừ các quy hoạch đã quy định tại Khoản 6 Điều này.
3. UBND thành phố, UBND thị xã tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung thành phố, thị xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch đã quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6 Điều này.

4. UBND huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch đã quy định tại khoản 1, khoản  2 và khoản 6 Điều này.

5. UBND xã chủ trì tổ chức việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn, bao gồm: Quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Điều 4. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
1. Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện.

Điều 5. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
1. UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với các loại quy hoạch sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện;

b) Quy hoạch chung xây dựng thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới, trừ quy hoạch chung xây dựng đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên; đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

c) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao; Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao cấp quốc gia.

d) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trừ các quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều này. 
đ) Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới, khu vực có quy mô sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh. 

f) Quy hoạch xây dựng do UBND tỉnh giao Sở Xây dựng lập và các quy hoạch xây dựng có tính chất quan trọng khác khi cần thiết.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu vực được giao quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

3. UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của của Sở Xây dựng.

4. UBND thành phố, thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quy hoạch quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của của Sở Xây dựng.

5. Đối với đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt các cơ quan nêu trên trên có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng và đĩa CD hoặc USB sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về Sở Xây dựng để phục vụ công tác lưu trữ và quản lý quy hoạch thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng
1. Căn cứ, nguyên tắc và các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Luật Xây dựng năm 2014 (trong đó khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 35 và khoản 2, Điều 37 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 và khoản 11 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14; Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (trong đó khoản 1, Điều 47; Điểm a, khoản 2, Điều 49; khoản 1, Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8. khoản 9, khoản 11 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14).
2. Trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng

Khu vực trong đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; khu vực ngoài đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Xây dựng năm 2014.
3. Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

Khu vực trong đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10, Điều 29, Luật số 35/2018/QH14); khu vực ngoài đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 39, Luật Xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 28, Luật số 35/2018/QH14).
4. Trình tự điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch.
Thực hiện theo quy định tại Điểm b, khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.
Chương III
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ QUẢN LÝ
QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Điều 7. Công bố công khai quy hoạch

1. Thời hạn công bố quy hoạch: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai.
2. Hình thức công bố quy hoạch: Thực hiện theo các quy định tại khoản 1, Điều 42, Luật Xây dựng năm 2014 đã được sữa đổi, bổ sung tại khoản 15, Điều 28 Luật số 35 năm 2018 và khoản 2, Điều 42 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 1 và khoản 2 Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 28 Luật số 35/2018/QH14.
3. Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước.
4. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, nơi có quy hoạch xây dựng được duyệt phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng tổ chức công bố công khai quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch

Cắm mốc giới theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Điều 9. Cung cấp thông tin về quy hoạch.
Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp thông tin, độ chính xác của các tài liệu, số liệu đã cung cấp theo quy định tại Điều 43, Luật Xây dựng năm 2014 đã được sữa đổi, bổ sung tại khoản 16, Điều 28 Luật 35/2018/QH14 và Điều 55, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 28 Luật 35/2018/QH14.
Chương IV
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Điều 10. Cấp phép xây dựng

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 và khoản 4, khoản 5 Điều 103 Luật Xây dựng Xây dựng số 50/2014/QH13 và được quy định chi tiết như sau:
1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 

a) Sở Xây dựng cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm b, điểm c Điều này.
b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan mình.
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”.
2. Thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng
a) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì UBND tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với những công việc đang thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017; các công việc tiếp theo được áp dụng theo Quy định này.
2. Các nội dung khác thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành. 
Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quy định này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng khi có yêu cầu.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, UBND các cấp, thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
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